
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 

 

 

Số 113/QĐ-MNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực đơn lần 1 học kỳ 2. Năm học 2025-2026 

 của Trường mầm non Thanh Trường 
 

 

Căn cứ điều 10 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc quy định nhiệm vụ và quyền hạn 

của Hiệu trưởng trường mầm non; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ vào biên bản họp xây dựng thực đơn số 42/BB-MNTT ngày 

26/12/2025 của trường mầm non Thanh Trường ; 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán, hội đồng sư phạm nhà trường; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai thực đơn lần 1 học kỳ 2 năm học 2025-2026 

của Trường Mầm non Thanh Trường  (theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các bộ phận, tổ chuyên môn và tổ văn phòng trong nhà trường có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Lưu :VT, KT 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

          
Kiều Thanh Huyền 

  

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-51de3.html


 

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 

Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 1 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa 
Sáng (NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

Thứ 2 
Phở (Bún) khô 

xương thịt cà chua 

Cơm tám 

Sữa đậu 

nành 

Sữa đậu nành 

+ Bánh trứng 

Hura 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 
Thịt lợn sốt cà chua 

Canh rau tôm (tép, 

chai, hến) 

Thứ 3 
Cháo thịt bằm hầm 

xương thịt 

Cơm tám 

Bánh 

Hura 
Phở gà Phở gà 

Cá trắm đen sốt cà 

chua 

Canh dưa chua 

Thứ 4 
Xôi Gấc trộn thịt 

bằm 

Cơm tám 

Chuối 

chín 

Chuối chín + 

Bánh que oshi 

Akiko 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 

Thịt bò, lợn xào giá 

đỗ 

Canh bầu hoặc rau 

chai (hến, tôm, tép) 

Thứ 5 
Phở (Bún) khô bò + 

thịt lợn cà chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen 

Chè đỗ đen + 

Bánh gạo 

Phở thịt lợn 

nước xương 

hầm 

Trứng xào thịt lợn 

Canh xương củ quả 

Thứ 6 Cháo chai hành răm 

Cơm tám 

Bánh gạo 

Phô mai 

Phở mọc cà 

chua 

Phở mọc cà 

chua 
Thịt gà xào thập 

cẩm 

Canh xương rau cải  

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 

Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 



 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 2 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa 
Sáng (NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

Thứ 2 

Phở (Bún) khô 

xương thịt cà 

chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen  

Chè đỗ đen  + 

Bánh ống quế 

kẹp kem Hải 

Hà 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 

Thịt lợn trứng chim cút 

kho tàu 

Canh tôm (cua, chai, 

hến,) rau 

Thứ 3 
Cháo bò + lợn 

hầm xương thịt 

Cơm tám 

Bánh que 

oshi Akiko 

Phở xương 

thịt cà chua 

Phở xương 

thịt cà chua 
Ruốc cá trắm 

Canh dưa chua 

Thứ 4 
Xôi xéo đậu 

xanh thịt băm  

Cơm tám 
Dưa hấu  

(Chuối 

chín) 

Dưa hấu 

(Chuối chín) 

+ Bánh gạo 

phô mai 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 
Thịt bò, lợn sốt vang 

Canh Hến (chai, tôm, 

tép) rau (bầu) 

Thứ 5 

Bún (Phở) khô 

xương thịt cà 

chua 

Cơm tám 

Sữa đậu 

nành  

Sữa đậu nành 

+ Bánh Tipo 

Phở thịt lợn 

xương hầm Trứng thịt đảo bông 

Canh mọc củ quả 

Thứ 6 Cháo vịt 

Cơm tám 

Bánh gạo 

Phở bò + lợn 

nước xương 

hầm cà chua 

Phở bò + lợn 

nước xương 

hầm cà chua 

Thịt gà xào giá đỗ 

Canh xương rau  



Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 2 (HỌC BÙ NGÀY 02/01/2025) 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa Sáng 

(NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

    

  

        

  

    

  

        

  

    

  

        

  

    

  

        

  

Thứ 7, ngày 

10/01/2026 

Phở (Bún) khô 

xương thịt cà 

chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen 

Chè đỗ đen 

+ Bánh gạo 

Bún xương 

thịt cà chua 
Thịt lợn sốt cà chua 

Canh chai rau  

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 



Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 3 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa 
Sáng (NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

Thứ 2 
Bún (Phở) khô 

xương thịt cà chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen 

Chè đỗ đen + 

Bánh ống quế 

kẹp kem Hải 

Hà 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 

Thịt lợn đậu phụ sốt 

cà chua 

Canh tôm (tép, chai 

hến) bầu, bí (hoặc 

rau) 

Thứ 3 Cháo gà đậu xanh 

Cơm tám 

Bánh gạo  
Phở xương 

thịt cà chua 

Phở xương thịt 

cà chua 

Cá trắm đen sốt cà 

chua 

Canh dưa chua 

Thứ 4 Xôi lạc vừng 

Cơm tám 

Chuối tiêu 

Chuối tiêu + 

Bánh que 

oshi Akiko 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 
Thịt bò, lợn thập cẩm 

Canh rau thịt băm 

Thứ 5 
Bún (Phở) khô 

xương thịt cà chua 

Cơm tám 

Sữa đậu 

nành  

Sữa đậu nành 

+ Bánh Solite 

Phở thịt lợn 

nước xương 

hầm 

Trứng xào thịt 

Canh tôm (tép, chai 

hến) bầu, bí (hoặc 

rau) 

Thứ 6 
Cháo thịt bằm hầm 

xương thịt 

Cơm tám 

Bánh 

Hura 

Phở xương 

thịt cà chua  

Phở xương thịt 

cà chua  
Thịt gà xào củ quả 

Canh xương rau  

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 



Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 4 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa 
Sáng (NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

Thứ 2 

Phở (Bún) khô 

xương thịt 

 cà chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen 

Chè đỗ đen 

+ Bánh Oshi 

akiko 

Cháo xương 

thịt 

Thịt lợn trứng chim 

cút kho tàu 

Canh cua (chai, hến, 

tôm, tép) rau đay, 

mồng tơi + Mướp 

Thứ 3 Cháo xương thịt 

Cơm tám 

Bánh gạo  
Phở xương 

thịt cà chua 

Phở xương 

thịt cà chua 
Ruốc cá trắm 

Canh dưa chua 

Thứ 4 Xôi thịt bằm 

Cơm tám 

Chuối 

tiêu  

Chuối tiêu  + 

Bánh gạo 

phô mai 

Cháo xương 

thịt 

Thịt bò, lợn xào giá 

đỗ 

Canh chai (hến, tôm, 

tép) bầu (rau) 

Thứ 5 
Bún (Phở) khô 

xương thịt cà chua 

Cơm tám 

Sữa đậu 

nành 

Sữa đậu 

nành + Bánh 

Hura 

Phở thịt lợn 

xương hầm 
Trứng xào thịt lợn 

Canh rau thịt băm 

Thứ 6 
Cháo thịt bò + lợn 

hầm xương củ quả 

Cơm tám 

Bánh 

Hura 
Phở Ngan Phở Ngan 

Lạc vừng 

Canh xương, mọc bí 

xanh (bí đỏ, của quả) 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG 



Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

THỰC ĐƠN CHO BÉ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TUẦN 5 (Nếu có) 

(Kèm theo Biên bản xây dựng thực đơn ngày 26 tháng 12 năm 2025) 
 

  
 

Bữa 
Sáng (NT+MG): 

7h45' 

Trưa (NT+MG) 
Bữa Phụ (NT + MG): 

14h15' Bữa chiều 

(NT): 15h00' 
Thứ 

NT: 10h15' 

MG: 10h30' 
Nhà trẻ Mẫu giáo 

Thứ 2 
Phở (Bún) khô bò 

+ lợn cà chua 

Cơm tám 

Chè đỗ 

đen 

Chè đỗ đen + 

Bánh gạo 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 

Thịt lợn đậu phụ 

sốt cà chua 

Canh tôm (tép, 

chai, hến) rau  

Thứ 3 Cháo vịt 

Cơm tám 

Bánh ống 

quế 

Phở xương 

thịt cà chua 

Phở xương thịt 

cà chua 

Cá trắm sốt cà 

chua 

Canh dưa chua 

Thứ 4 
Xôi đậu xanh thịt 

lợn bằm 

Cơm tám 

Chuối 

chín 

Chuối chín + 

Bánh que oshi 

Akiko 

Cháo thịt lợn 

xương hầm 

Thịt bò, lợn xào củ 

quả 

Canh rau (bầu) 

chai (hến, tôm, 

tép) 

Thứ 5 
Bún (Phở) khô 

xương thịt cà chua 

Cơm tám 

Sữa đậu 

nành  

Sữa đậu nành 

+ Bánh Tipo 

Phở thịt lợn 

nước xương 

hầm 

Trứng thịt đảo 

bông 

Canh xương thịt củ 

quả 

Thứ 6 
Cháo thịt bằm hầm 

xương thịt 

Cơm tám 

Bánh 

Hura 

Phở bò + lợn 

xương hầm cà 

chua 

Phở bò + lợn 

xương hầm cà 

chua 

Thịt gà xào củ quả 

Canh xương rau  

 


